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BÁO CÁO TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
Dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP
(Kèm theo Tờ trình số …/TTr-BTC ngày … tháng … năm 2022 của Bộ Tài chính)

                                                                                                                  
Ngày 03/6/2008 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 thay thế Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11. Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 (sau gọi chung là Luật thuế GTGT năm 2008) được ban hành với nhiều thay đổi đánh dấu bước ngoặt mới trong chính sách thuế GTGT của nước ta và đã 03 lần được sửa đổi, bổ sung. 

Năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT (Nghị định số 209/2013/NĐ-CP). Sau 4 lần sửa đổi, bổ sung, Nghị định thuế GTGT đã đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế - xã hội và đã đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể như sau: 
 Phần thứ nhất

      TỔ CHỨC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
I.  Ban hành văn bản quy định chi tiết và chỉ đạo, đôn đốc thi hành

Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước, sau khi Nghị định số 209/2013/NĐ-CP được ban hành, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. 
Nhìn chung, để triển khai thực thi Nghị định thuế GTGT, nhiều văn bản hướng dẫn đã được ban hành tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về tiếp tục cải cách, xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực thi pháp luật về thuế. Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành kịp thời, đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp, thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 
II. Tình hình phổ biến, tuyên truyền Nghị định thuế GTGT
1. Tình hình triển khai phổ biến, tuyên truyền tại Bộ Tài chính

Ngay từ khi Nghị định thuế GTGT có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính đã chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định và các văn bản hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức và người nộp thuế bằng nhiều hình thức đa dạng như thông qua đài phát thanh, truyền hình, sách báo, tạp chí, tờ rơi, tờ gấp, pano, khẩu hiệu, tổ chức hội thảo, tọa đàm; tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền và hội nghị đối thoại doanh nghiệp về thuế, hải quan. Cụ thể:

- Sau khi ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, Bộ Tài chính đã triển khai tập huấn chính sách thuế tại 3 miền Bắc-Trung-Nam để các cán bộ triển khai trực tiếp tại các Cục Thuế nắm vững chính sách mới. 

- Kịp thời giải đáp các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình kê khai, nộp thuế của người nộp thuế (doanh nghiệp và cá nhân) trong cả nước. 

- Về công tác tuyên truyền: Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã có văn bản hướng dẫn các địa phương về đề cương tuyên truyền, khẩu hiệu tuyên truyền và đã phát hành tờ rơi tuyên truyền về từng sắc thuế. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức họp báo tuyên truyền, phổ biến nội dung của từng chính sách thuế.  

2. Tình hình triển khai phổ biến, tuyên truyền tại các cơ quan thu ở địa phương
Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực triển khai thực hiện Nghị định thuế GTGT, cụ thể là: 

- Trên cơ sở văn bản Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và nội dung Hội nghị tập huấn của Tổng cục, các Cục Thuế đã tổ chức tập huấn chính sách cho cán bộ thuế và đơn vị có liên quan, đến tới hầu hết người nộp thuế là cá nhân và tổ chức trong cả nước.
- Công bố đường dây nóng để ghi nhận, giải đáp vướng mắc.

- Tổ chức hội nghị phố biến chính sách thuế và đối thoại doanh nghiệp tại địa phương.
- Tổ chức các tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế.

- Mọi thủ tục hành chính thuế, chính sách thuế đều được công khai tại nơi giao dịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Đánh giá kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế cho thấy, các Bộ, ngành, địa phương đã nhận thức sâu sắc hơn về sự cần thiết, tầm quan trọng của Nghị định thuế GTGT đối với sự phát triển bền vững của đất nước, liên quan mật thiết tới kinh tế, xã hội và nhiều lĩnh vực khác. 
Phần thứ hai

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH THUẾ  GTGT
I. Những kết quả đạt được 

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện  Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. 

Qua gần 10 năm thực hiện, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung 04 (bốn) lần vào các năm 2014, 2015, 2016, 2017 để phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. 
Nghị định thuế GTGT đã đi vào cuộc sống và đạt được những mục tiêu cơ bản đề ra khi ban hành Luật: khuyến khích đầu tư, xuất khẩu, phu hợp với thông lệ quốc tế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế, cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
1. Một số nội dung quy định chi tiết tại Nghị định thuế GTGT góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong việc xử lý nợ xấu của ngành ngân hàng, khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ trong việc chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản 

Nghị định thuế GTGT quy định cụ thể các hình thức sơ chế thông thường của sản phẩm nông nghiệp, quy định chi tiết các loại thức ăn cho gia súc, gia cầm thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác bao gồm các sản phẩm đã qua chế biến và chưa qua chế biến thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, quy định các loại máy móc, thiết bị thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT  góp phần nâng cao sự minh bạch về chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý của cả cơ quan thuế và người nộp thuế, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ Việt Nam trên thị trường quốc tế, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của ngành nông nghiệp.
Nghị định thuế GTGT quy định bán tài sản đảm bảo tiền vay thuộc đối tượng không chịu thuế và trường hợp người có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để đảm bảo tiền vay thì không phải xuất hóa đơn. Quy định này đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong việc xử lý nợ xấu của ngành ngân hàng so với quy định trước, góp phần nâng cai tính minh bạch của việc áp dụng chính sách GTGT trong quá trình thanh tra, kiểm tra các tổ chức tín dụng.
Luật thuế GTGT quy định sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên. Theo đó Nghị định thuế GTGT và văn bản hướng dẫn quy định cụ thể các loại tài nguyên, khoáng sản là các loại có nguồn gốc trong nước, quy định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng để tính tỷ lệ. Quy định này góp phần khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ trong việc chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, không khuyến khích đối với việc xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản thô.
Nghị định thuế GTGT quy định giá đất được trừ trong giá tính thuế GTGT đối với các trường hợp khác nhau góp phần nâng cao tính minh bạch của chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. 
2. Nghị định thuế GTGT góp phần nâng cao công tác an sinh xã hội phù hợp với chủ trương của Đảng góp phần đẩy mạnh tiến bộ và công bằng xã hội

Nghị định thuế GTGT quy định dịch vụ khám, chữa bệnh không chịu thuế GTGT bao gồm cả các dịch vụ vận chuyển, xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh; dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật không chịu thuế GTGT bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật. Quy định này góp phần cắt giảm chi phí của các gia đình phải chi trả thuê các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, cắt giảm chi phí cho người bệnh góp phần nâng cao công tác an sinh xã hội. 
3. Nghị định thuế GTGT bổ sung quy định phù hợp với thông lệ thuế GTGT áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, về phương pháp khai thuế GTGT và quy định khấu trừ thuế

Nghị định thuế GTGT quy định hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; quy định thời gian áp dụng phương pháp kháu trừ thuế, các trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, quy định về khấu trừ thuế đối với trường hợp dự án đầu tư thực hiện theo nhiều giai đoạn, trường hợp sản xuất khép kín hạch toán tập trung. Các quy định tại Nghị định phù hợp với thông lệ quốc tế về việc xác định nơi đánh thuế đối với việc cung cấp dịch vụ và hàng hóa vô hình ra nước ngoài theo nguyên tắc điểm đến, phù hợp với thông lệ quốc tế là có ngưỡng doanh thu để nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và về việc quy định đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, phù hợp và minh bạch trong việc hướng dẫn khấu trừ thuế đối với dự án đầu tư. 
4. Hoàn thuế GTGT đầu vào đối với xuất khẩu, các dự án đầu tư đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển công nghệ, đầu tư đổi mới tài sản cố định, khuyến khích xuất khẩu, góp phần thúc đẩy vốn đầu tư xã hội tăng trưởng

Nghị định thuế GTGT quy định rõ các trường hợp được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, quy định điều kiện của ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi được hoàn thuế để minh bạch, tránh lợi dụng trong việc hoàn thuế, quy định rõ cách tính tỷ lệ % doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu của các kỳ hoàn thuế trong trường hợp không hạch toán riêng được tạo minh bạch trong quá trình thực hiện. 

Việc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với các dự án đầu tư đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển công nghệ, đầu tư đổi mới tài sản cố định, góp phần thúc đẩy vốn đầu tư xã hội tăng trưởng. Thông qua áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu đã tạo điều kiện để doanh nghiệp hạ giá  hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, từ đó khuyến khích xuất khẩu tăng trưởng mạnh qua các năm. 
II. Những hạn chế, tồn tại
Nghị định thuế GTGT hiện hành đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, minh bạch để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, phù hợp với thực tiễn của nước ta những năm qua và từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên quá trình thực hiện, Nghị định thuế GTGT hiện hành vẫn bộc lộ một số vướng mắc, vẫn có điểm chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, chưa phù hợp với nguyên tắc của thuế GTGT, một số quy định còn phức tạp không thuận lợi trong quá trình thực hiện gây vướng mắc cho cả cơ quan thuế lẫn người nộp thuế, chưa có những quy định để xác định đúng cơ chế thu đối với một số loại hàng hóa phát sinh theo sự phát triển của kinh tế thị trường. Cụ thể:
1. Về giá tính thuế GTGT

1.1. Về xác định giá đất được trừ để tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
a) Quy định hiện hành

Tại điểm h khoản 1 Điều 7 Luật thuế GTGT quy định giá tính thuế như sau: Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản là giá bán bất động sản chưa có thuế giá trị gia tăng, trừ giá chuyển quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước.

Tại Điều 16 Luật thuế GTGT giao: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 5, 7, 8, 12, 13 và các nội dung cần thiết khác của Luật này theo yêu cầu quản lý.

Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“3. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.

a) Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể như sau:

- Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật;

...

- Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế giá trị gia tăng. Nếu giá đất được trừ không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng chưa tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng...”

Tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng như sau:

“2. Trường hợp thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá và tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.”

Tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định về xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng như sau:

“2. Đối với trường hợp thuộc đối tượng thuê đất không thông qua hình thức đấu giá và người được nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.”

b) Vướng mắc phát sinh
- Về xác định giá đất được trừ đối với chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng

Theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh được nhà nước giao đất, cho thuê đất và tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ phát sinh 02 trường hợp: (1) số tiền ứng trước bồi thường, giải phóng mặt bằng ít hơn hoặc bằng số tiền sử dụng đất phải nộp NSNN, tiền thuê đất phải nộp NSNN thì cơ sở kinh doanh được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp NSNN, số tiền thuê đất phải nộp NSNN; (2) số tiền ứng trước bồi thường, giải phóng mặt bằng nhiều hơn số tiền sử dụng đất phải nộp NSNN, số tiền thuê đất phải nộp NSNN thì phần chênh lệch còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp NSNN, tiền thuê đất phải nộp NSNN sẽ được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 7 Luật thuế GTGT (giá đất được trừ là giá chuyển quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp NSNN) và tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có quy định cụ thể đối với trường hợp cơ sở kinh doanh ứng trước tiền để bồi thường, giải phóng mặt bằng và được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp NSNN, số tiền thuê đất phải nộp NSNN thì tổng số tiền được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp NSNN, số tiền thuê đất phải nộp NSNN. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho rằng chi phí đền bù, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật là toàn bộ số tiền doanh nghiệp đã chi để bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm cả phần chênh lệch tăng so với số tiền sử dụng đất phải nộp NSNN, số tiền thuê đất phải nộp NSNN được tính vào vốn đầu tư của dự án theo quy định trên).

- Về xác định giá đất được trừ đối với trường hợp cơ sở kinh doanh có đầu tư cơ sở hạ tầng

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 7 Luật thuế GTGT thì giá đất được trừ là giá chuyển quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp NSNN. Tuy nhiên, quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP nêu trên dẫn đến có ý kiến cho rằng doanh nghiệp được lựa chọn cách xác định giá đất được trừ để tính thuế GTGT đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đã bao gồm cơ sở hạ tầng (cơ sở kinh doanh được tính vào giá đất được trừ bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng hoặc không tính vào giá đất được trừ của phần cơ sở hạ tầng) là chưa phù hợp với quy định tại Luật và dẫn đến áp dụng không thống nhất giữa các địa phương và giữa các doanh nghiệp.

Tại khoản 10 Điều 3 Luật đất đai quy định: Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Như vậy, theo quy định của Luật đất đai thì chuyển quyền sử dụng đất không bao gồm quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1.2. Về xác định giá tính thuế GTGT đối với các nhà máy thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty phát điện (GENCO) 

a) Quy định hiện hành

Tại Điều 7 Luật thuế GTGT về giá tính thuế không quy định giá tính thuế đối với điện của các công ty điện.

Tại Điều 16 Luật thuế GTGT giao: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 5, 7, 8, 12, 13 và các nội dung cần thiết khác của Luật này theo yêu cầu quản lý.

Tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định giá tính thuế GTGT như sau: Đối với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tại Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính EVN (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2017) sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP như sau:

“4. Khai, tính và nộp thuế giá trị gia tăng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

...

b) Việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thực hiện như sau:

- Các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ thuộc Tổng công ty phát điện thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế đối với hoạt động sản xuất điện tại địa phương nơi đóng trụ sở công ty.

- Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện được xác định như sau:

	Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện
	=
	Số thuế GTGT

đầu ra
	-
	Số thuế GTGT

đầu vào được

khấu trừ


- Số thuế GTGT đầu ra được xác định như sau:

	Số thuế

GTGT đầu ra
	=
	Sản lượng điện
	x
	Giá tính thuế
	x
	Thuế suất

thế GTGT
(10%)


Trong đó:

Sản lượng điện là sản lượng giao nhận theo đồng hồ đo đếm điện có xác nhận giữa công ty sản xuất điện với công ty truyền tải điện và công ty mua bán điện.

Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với điện của các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện. Trường hợp các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện không trực tiếp bán điện cho khách hàng thì giá tính thuế giá trị gia tăng được xác định như sau:

Giá tính thuế đối với điện của các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc là giá bán điện cho công ty mẹ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm để áp dụng thống nhất nhưng không thấp hơn chi phí sản xuất điện bình quân năm trước liền kề (không bao gồm chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá) của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tổng công ty phát điện.

Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với công ty nhiệt điện là giá bán cho công ty mẹ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm để áp dụng thống nhất nhưng không thấp hơn giá mua điện bình quân năm trước liền kề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.”.

b) Vướng mắc phát sinh
- Đối với các công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN, GENCO 

Kể từ ngày Nghị định số 10/2017/NĐ-CP có hiệu lực (01/4/2017) thì số thu của một số địa phương gặp khó khăn do: Việc xác định giá tính thuế GTGT đối với điện của các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc EVN và hạch toán phụ thuộc các GENCO theo chi phí sản xuất điện của năm trước liền kề sẽ không thống nhất giữa các nhà máy thủy điện vì có những nhà máy thủy điện đã hết khấu hao và nhà máy thủy điện chưa hết khấu hao. Bên cạnh đó, đối với nhà máy thủy điện đã hết khấu hao hoặc tiết kiệm chi phí thì giá tính thuế GTGT để nộp cho các địa phương thấp nên ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của địa phương.

Theo số liệu của cơ quan thuế thì giá tính thuế GTGT của các công ty thủy điện này trong năm 2021 tương đương khoảng 26% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chưa bao gồm thuế GTGT; trong khi theo Nghị định số 209/2013/NĐ-CP thì giá tính thuế GTGT bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chưa bao gồm thuế GTGT. Đồng thời, khi tham gia thị trường điện cạnh tranh thì giá tính thuế GTGT sẽ còn thấp hơn nhiều (chỉ bằng 1/3 giá tính thuế theo quy định tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP). 

Bên cạnh đó, quy định trên còn ảnh hưởng đến việc thực hiện dự toán thu NSNN được giao hàng năm: Các địa phương có công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc được giao dự toán thu NSNN hàng năm căn cứ theo giá bán điện của năm trước (địa phương làm dự toán thu NSNN của năm sau vào tháng 6 của năm trước theo giá bán điện của năm trước). Tuy nhiên, do giá bán điện của các công ty thủy điện hàng năm được EVN công bố trước ngày 31/3 hàng năm luôn thấp hơn giá năm trước do chi phí sản xuất ngày càng giảm vì giá trị tài sản cố định của các nhà máy thuỷ điện hạch toán phụ thuộc được khấu hao nhiều năm, vì vậy, ngân sách của các địa phương này luôn bị hụt thu so với số giao dự toán. 

Do vậy, tại Thông báo số 18/TB-VPCP ngày 25/01/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình giao: “Bộ Tài chính xem xét, rà soát sự phù hợp của giá tính thuế GTGT đối với các công trình thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam quy định tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP...”.

Lãnh đạo Chính phủ nhiều lần có ý kiến chỉ đạo về nội dung này tại các công văn số: 1562/VPCP-KTTH ngày 26/6/2021, 2432/VPCP-KTTH ngày 30/8/2021 và 3694/VPCP-KTTH ngày 23/11/2021.
- Đối với các công ty sản xuất điện khác (trừ thủy điện) hạch toán phụ thuộc EVN, GENCO 

Theo quy định tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP, các công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc EVN và hạch toán phụ thuộc GENCO không trực tiếp bán điện cho khách hàng thì giá tính thuế GTGT đối với công ty nhiệt điện là giá bán cho công ty mẹ do EVN công bố trước ngày 31/3 hàng năm để áp dụng thống nhất nhưng không thấp hơn giá mua điện bình quân năm trước liền kề của EVN. Theo đó, EVN sẽ phải tính toán xác định giá bán điện của các công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc và công bố trước ngày 31/3 hàng năm để các công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc áp dụng thống nhất. 

Tuy nhiên từ năm 2018 đến nay, theo Quyết định số 4398/QĐ-BCT ngày 26/11/2018 của Bộ Công thương, các công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc EVN đã tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh và từng nhà máy nhiệt điện đã có giá bán riêng theo hợp đồng do EVN ký với các Tổng công ty điện lực. Do vậy, việc xác định giá tính thuế GTGT theo giá do EVN công bố quy định tại Nghị định 10/2017/NĐ-CP là không còn phù hợp và tăng thủ tục hành chính cho EVN phải công bố hàng năm về giá tính thuế GTGT đối với các nhà máy nhiệt điện. Đồng thời, với giá tính thuế quy định tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP cũng chưa phản ánh đúng giá mà các công ty nhiệt điện thực nhận (giá theo hợp đồng). Ngoài ra, với quy định về giá tính thuế tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP cũng dẫn đến vướng mắc trong việc thực hiện dự toán thu NSNN hàng năm tương tự như vướng mắc phát sinh đối với các công ty thủy điện đã phân tích ở trên.

Vì vậy để phù hợp với thực tế, cần thiết phải sửa đổi bổ sung quy định về giá tính thuế GTGT đối với điện của các nhà máy nhiệt điện hạch toán phụ thuộc.
2. Về hoàn thuế GTGT

2.1. Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
a) Quy định hiện hành 

Tại Điều 13 Luật thuế GTGT (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13) quy định: Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tại Điều 16 Luật thuế GTGT giao: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 5, 7, 8, 12, 13 và các nội dung cần thiết khác của Luật này theo yêu cầu quản lý.

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định: 

“a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.
Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì cơ quan thuế có thể sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế giá trị gia tăng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

b) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính, sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với dự án đầu tư.”
b) Vướng mắc phát sinh

Trong thời gian qua phát sinh nhiều vướng mắc trong hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, cụ thể:

- Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh theo từng giai đoạn, từng hạng mục đầu tư
Thực tế có nhiều dự án đầu tư: khách sạn, khu du lịch, kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư nhà máy,... để đảm bảo được hiệu quả đầu tư, khi có giai đoạn, hạng mục đầu tư hoàn thành, doanh nghiệp tiến hành thực hiện sản xuất kinh doanh, các giai đoạn, hạng mục còn lại vẫn tiếp tục đầu tư. 

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với dự án đầu tư, có ý kiến cho rằng nếu dự án đầu tư có giai đoạn, hạng mục đã hoàn thành (phát sinh doanh thu) mà doanh nghiệp chưa lập hồ sơ hoàn thuế thì cơ quan quản lý thuế không thực hiện giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp. Do vậy, Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị của doanh nghiệp về vấn đề này.

Đồng thời, trong quá trình kiểm toán chuyên đề quản lý, sử dụng tài chính công và quản lý hoàn thuế GTGT, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã có văn bản ngày 05/7/2018 giải trình, kiến nghị đối với nội dung dự thảo báo cáo kiểm toán, trong đó có nội dung kiến nghị không thu hồi hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư được chia thành nhiều giai đoạn, hạng mục đầu tư.

Thống nhất với Tổng cục Thuế, Kiểm toán Nhà nước đã không đưa nội dung kiến nghị thu hồi hoàn thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư vào Thông báo kết quả kiểm toán. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị Bộ Tài chính quy định rõ tại văn bản quy phạm pháp luật để tránh vướng mắc trong thực hiện và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. 
Bộ Tài chính thấy rằng, theo quy định tại Luật thuế GTGT thì toàn bộ số thuế GTGT đầu vào phục vụ cho giai đoạn đầu tư được hoàn thuế GTGT và việc lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư là quyền lợi của doanh nghiệp nên cần thiết phải bổ sung hướng dẫn rõ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong giai đoạn đầu tư của dự án đầu tư thì được hoàn thuế. 

- Đối với dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố với dự án đầu tư đang hoạt động

Trong thời gian vừa qua phát sinh nhiều dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố với dự án đầu tư đang hoạt động của doanh nghiệp như: Doanh nghiệp có nhà máy thép tiếp tục đầu tư thêm 01 nhà máy thép ở cùng tỉnh với nhà máy đang hoạt động; doanh nghiệp có nhà máy điện thoại đầu tư thêm nhà máy sản xuất vô tuyến hoặc doanh nghiệp bất động sản đầu tư thêm sản xuất ô tô,... Các dự án này đều là dự án đầu tư mới của doanh nghiệp và theo quy định của Luật thuế GTGT thì doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT đầu vào phục vụ cho dự án đầu tư. 

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm toán hoàn thuế GTGT tại các Cục Thuế, Kiểm toán Nhà nước cho rằng quy định tại Nghị định chưa rõ nên đã kiến nghị thu hồi số tiền hoàn thuế GTGT của các dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố với dự án đang hoạt động. Sau khi Kiểm toán Nhà nước có khuyến nghị, Bộ Tài chính nhận được rất nhiều văn bản của doanh nghiệp, Hiệp hội hoặc thông qua các cuộc đối thoại doanh nghiệp đề nghị giải quyết hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư, có những doanh nghiệp do không được hoàn thuế dẫn đến nợ ngân hàng lớn và có nguy cơ phá sản.

Bộ Tài chính thấy rằng, đối với doanh nghiệp phải thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (số thuế GTGT phải nộp = số thuế GTGT đầu ra - số thuế GTGT đầu vào) nên việc hoàn thuế GTGT cho đầu tư không làm giảm thu NSNN mà sẽ giải quyết khó khăn về vốn cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu tư (doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư đã được hoàn thuế GTGT đầu vào nên khi bán sản phẩm có thuế GTGT đầu ra thì không còn số thuế GTGT đầu vào để được khấu trừ). 

2.2. Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
a) Quy định hiện hành

- Quy định pháp luật về thuế GTGT
Tại khoản 1 Điều 13 Luật thuế GTGT (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13) quy định: “Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

a) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;...”

Tại Điều 16 Luật thuế GTGT giao: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 5, 7, 8, 12, 13 và các nội dung cần thiết khác của Luật này theo yêu cầu quản lý.
Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định:

“c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:
- Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.”
-  Quy định pháp luật về đầu tư


Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015),  Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017) và Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) đều quy định: Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo một hoặc một số hình thức sau đây: a) Giấy phép; b) Giấy chứng nhận; c) Chứng chỉ; d) Văn bản xác nhận, chấp thuận; đ) Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.


-  Quy định pháp luật về điện lực

Tại khoản 5 Điều 32 Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012) giao Bộ Công thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực như sau: “5. Bộ Công thương quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực đối với từng lĩnh vực hoạt động điện lực.”.


+ Đối với các dự án đầu tư dưới 1MW và điện mặt trời mái nhà

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực và khoản 4 Điều 5 Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời thì dự án đầu tư điện dưới 1MW và hệ thống điện mặt trời mái nhà thuộc diện miễn trừ Giấy phép hoạt động điện lực.

+ Đối với các dự án đầu tư trên 1 MW 

Tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực như sau: “Chậm nhất trước 15 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực”.

b) Vướng mắc phát sinh

- Thứ nhất, theo Luật thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mà số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư còn lại chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP thì đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng điều kiện kinh doanh và phải duy trì điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động. Quy định tại Nghị định dẫn đến vướng mắc đối với các dự án đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì phải đến khi nào được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, giấy chứng nhận,... đủ điều kiện thì mới được hoàn thuế.


- Thứ hai, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định nếu chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật chuyên ngành thì không được hoàn thuế.

Do vậy, dẫn đến cách hiểu là cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng đủ tất cả các giấy nói trên hay chỉ cần một giấy có nội hàm quy định đủ điều kiện kinh doanh và thời điểm phải có đủ hoặc không có một giấy tờ nêu trên là khi nào.

- Thứ ba, đối với ngành điện, theo Luật Đầu tư thì: Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Việc cấp giấy phép đối với hoạt động sản xuất điện được thực hiện theo quy định của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công thương. Theo đó, giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi hoàn tất đầu tư và đóng điện. Mặt khác, Bộ Công thương cho rằng “giấy phép hoạt động điện lực không phải là giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hay giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” 
. 

Một số dự án đầu tư điện mặt trời dưới 1MW và hệ thống điện mặt trời mái nhà thuộc diện miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực. Như vậy, nếu theo Luật thuế GTGT, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP, các dự án này không đáp ứng điều kiện để hoàn thuế, không phải do nguyên nhân chủ quan của dự án mà nguyên nhân khách quan (theo pháp luật về điện lực không có giấy phép hoạt động điện lực). 

Ngoài các dự án ngành điện thì thực tế phát sinh vướng mắc ở một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khác (cơ sở kinh doanh chỉ được cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoặc 01 loại giấy khác về đủ điều kiện đầu tư kinh doanh sau khi dự án đầu tư đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng) như: kinh doanh khai thác cảng biển (theo quy định tại Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển thì đối với điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phải đảm bảo cơ sở vật chất, kho, bãi, trang thiết bị cần thiết phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cảng biển…), kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch (theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ thì phải đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch và theo hướng dẫn tại Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an phải được cơ quan công an thẩm định thiết kế phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy)... 
Do vậy, trong quá trình kiểm toán hoàn thuế GTGT tại các Cục Thuế, Kiểm toán Nhà nước đã có kiến nghị Bộ Tài chính: Đề nghị quy định rõ thời điểm người nộp thuế cung cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho quá trình hoàn thuế.

2.3. Về hoàn thuế GTGT đối với dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí
a) Quy định hiện hành

Tại Điều 13 Luật thuế GTGT (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 106/2016/QH13) quy định:

“Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp: 

...

b) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.”

Tại Điều 16 Luật thuế GTGT giao: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 5, 7, 8, 12, 13 và các nội dung cần thiết khác của Luật này theo yêu cầu quản lý.

Để khuyến khích hoạt động tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí, tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP) quy định: 

“Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:
a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

…

c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

…

- Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.”

b) Vướng mắc phát sinh

Tại Nghị định đã quy định “dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động” được hoàn thuế GTGT và tại Nghị định chỉ quy định loại trừ không hoàn thuế đối với dự án “khai thác tài nguyên, khoáng sản”. 
Căn cứ vào Luật dầu khí và các văn bản hướng dẫn thì hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và hoạt động khai thác dầu khí là khác nhau. Trong thời gian tìm kiếm thăm dò dầu khí nếu không phát hiện thương mại (phát hiện dầu hoặc khí) thì hợp đồng dầu khí sẽ chấm dứt. Trường hợp phát hiện thương mại thì mới sang giai đoạn khai thác mỏ. 

Việc quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động không thay đổi và xuyên suốt từ trước đến nay. Tuy nhiên, vẫn có cách hiểu khác về việc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí không được hoàn thuế GTGT do thuộc trường hợp loại trừ không hoàn thuế GTGT đối với các dự án khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016.
III. Một số nội dung kiến nghị

Từ những vướng mắc nêu trên và trước yêu cầu của việc hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đề nghị sửa đổi một số nội dung sau để hoàn thiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP:

1. Sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế GTGT

1.1. Sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá đất được trừ để tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
- Về xác định giá đất được trừ đối với chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng

Để đảm bảo thống nhất trong thực hiện, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng là số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và chỉnh sửa câu chữ cho phù hợp. 
Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

“3. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.

a) Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể như sau:

a.1) Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) theo quy định của pháp luật.
a.2) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất trúng đấu giá.

a.3) Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) theo quy định của pháp luật. 
Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng quy định tại điểm a.1 và điểm a.3 khoản này là số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.”
- Về xác định giá đất được trừ đối với trường hợp cơ sở kinh doanh có đầu tư cơ sở hạ tầng

Để đảm bảo thống nhất trong thực hiện, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định rõ: Đối với trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng, cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng (nếu có) theo quy định. 

Đối với dự án nhận chuyển nhượng mà doanh nghiệp đã tính giá trị cơ sở hạ tầng vào giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP thì cần phải hướng dẫn cách xác định giá đất được trừ theo Nghị định này. Bộ Tài chính trình Chính phủ hướng dẫn rõ như sau: Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng của các tổ chức, cá nhân đã xác định giá đất được trừ bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015) thì giá đất được trừ là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng không bao gồm cơ sở hạ tầng. Trường hợp không tách được giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.

Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau: 

“3. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.

a) Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể như sau:...

a.4) Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng. (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế giá trị gia tăng. Nếu giá đất được trừ không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng thì Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng (nếu có) theo quy định chưa tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định có hiệu lực tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng bất động sản của các tổ chức, cá nhân đã xác định giá đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015) thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng không bao gồm cơ sở hạ tầng. Trường hợp không tách được giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định có hiệu lực tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.”

1.2. Sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá tính thuế GTGT đối với các nhà máy thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc EVN và GENCO

- Đối với các công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN, GENCO 

Để hài hoà lợi ích nhà nước, địa phương và doanh nghiệp, đảm bảo việc thực hiện được ổn định tại các địa phương, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định giá tính thuế GTGT đối với công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, GENCO bằng 35% giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế GTGT do cơ quan có thẩm quyền công bố. Với đề xuất này, giá tính thuế GTGT sẽ ổn định (giá này do Bộ Công thương công bố) và không phụ thuộc vào EVN. 

Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau: 

“4. Giá tính thuế đối với hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam như sau:

a) Đối với điện của các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có công ty được tính bằng 35% giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá.”
- Đối với các công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc EVN, GENCO 

Để phù hợp với thực tế các công ty nhiệt điện đã tham gia thị trường điện cạnh tranh và có hợp đồng mua bán điện; đảm bảo việc thực hiện ổn định trong trường hợp chưa có hợp đồng mua bán điện (sử dụng giá bán lẻ điện bình quân - giá này sẽ ổn định do Bộ Công thương công bố), Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định về giá tính thuế như sau:

“Đối với điện của các công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có công ty là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện áp dụng cho từng công ty nhiệt điện. 

Trường hợp chưa có hợp đồng mua bán điện áp dụng cho từng công ty nhiệt điện thì giá tính thuế giá trị gia tăng được xác định là giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá.”
Ngoài ra, đối với các công ty sản xuất điện khác (ngoài thủy điện, nhiệt điện) như điện gió, điện mặt trời,… hiện nay, Bộ Công thương đã có quy định giá mua điện của các công ty điện gió, điện mặt trời. Do vậy, để đảm bảo tính minh bạch, thực hiện ổn định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kê khai, tính nộp thuế GTGT, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định về giá tính thuế GTGT đối với các công ty điện gió, điện mặt trời,... như sau:

“Đối với điện của các công ty sản xuất điện (trừ thủy điện, nhiệt điện) hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có công ty là giá bán điện chưa có thuế giá trị gia tăng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cho từng loại hình phát điện. 

Trường hợp chưa có giá bán điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cho từng loại hình phát điện nêu tại điểm này thì giá tính thuế giá trị gia tăng được xác định là giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá.”
2. Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT

2.1. Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
Để thống nhất nội dung hướng dẫn và phù hợp với thực tế, Bộ Tài chính trình Chính phủ theo hướng gộp quy định tại điểm a và điểm b tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và bổ sung hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới không phân biệt cùng tỉnh, thành phố hay khác tỉnh, thành phố với với nơi đóng trụ sở chính bao gồm cả dự án đầu tư được chia thành nhiều giai đoạn, hạng mục đầu tư nếu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong giai đoạn đầu tư lũy kế chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế GTGT.

Ngoài ra, Luật thuế GTGT không quy định dự án đầu tư có thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Do đó, quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP dẫn đến có cách hiểu dự án đầu tư có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trên 300 triệu đồng nhưng thời gian đầu tư dưới 01 năm thì không được hoàn thuế GTGT. Vì vậy, cần thiết sửa đổi quy định này để tránh vướng mắc khi thực hiện.
Các nội dung về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư được quy định cụ thể như sau:

“2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (bao gồm cả cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư) có dự án đầu tư mới (bao gồm cả dự án đầu tư được chia thành nhiều giai đoạn đầu tư hoặc nhiều hạng mục đầu tư) theo quy định của Luật Đầu tư tại địa bàn cùng tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này và dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, dự án đầu tư không hình thành tài sản cố định) đang trong giai đoạn đầu tư hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng. có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong giai đoạn đầu tư lũy kế chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế giá trị gia tăng. 
Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng riêng đối với dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (nếu có). Sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ ba trăm triệu đồng trở lên được hoàn thuế giá trị gia tăng.
Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì cơ quan thuế có thể sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế giá trị gia tăng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

b) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính, sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với dự án đầu tư.”
2.2. Sửa đổi, bổ sung quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
Để quy định được rõ ràng, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tế phát sinh, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

“2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

...

b) Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc các trường hợp sau thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản này:

b.1) Dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận. 
b.2) Dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành chưa phải đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận. 
b.3) Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành không phải có giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận.

c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

c.1) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư (trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản này).
Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh bị thu hồi một trong các giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận; hoặc trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm không hoàn thuế giá trị gia tăng được tính từ thời điểm cơ sở kinh doanh bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện.”
Tại khoản 1 Điều 152 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước.
·  Bên cạnh đó, đề nghị áp dụng quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ ngày Nghị định số 100/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/7/2016) với lý do:
Do quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP chưa rõ nên dẫn đến vướng mắc và còn cách hiểu khác nhau (như đã báo cáo ở điểm b nêu trên) nên dẫn đến áp dụng chính sách hoàn thuế khác nhau giữa cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán như sau: Cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong giai đoạn đầu tư chưa phải đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như: Các dự án sản xuất điện, dự án đầu tư kinh doanh khách sạn, dự án đầu tư kinh doanh cảng biển,... 

Tuy nhiên, cũng có cơ quan thuế cho rằng dự án đầu tư sản xuất điện, cảng biển, kinh doanh khách sạn nếu chưa được cấp đủ giấy chứng nhận kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì không xử lý hoàn thuế hoặc đề nghị truy hoàn lại số thuế GTGT đã hoàn. 
Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã có công văn đề nghị tạm thời không hoàn thuế GTGT cho các dự án đầu tư này để chờ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định. Do vậy, trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị của các Bộ, ngành, doanh nghiệp (thông qua văn bản, thông qua các cuộc đối thoại doanh nghiệp, qua các cơ quan báo, đài) đề nghị sớm hoàn thuế GTGT cho các dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Nếu không được hoàn thuế doanh nghiệp sẽ phải vay vốn ngân hàng để trả thuế, dẫn đến tăng chi phí đầu tư, giảm hiệu quả kinh doanh, nhất trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay thì doanh nghiệp có thể bị phá sản.

Để đảm bảo đồng bộ với Luật Đầu tư và pháp luật chuyên ngành khác (Luật Doanh nghiệp, Luật Điện lực,...), Bộ Tài chính đã dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong giai đoạn đầu tư chưa phải đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành thì dự án không phải có giấy chứng nhận kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để gửi xin ý kiến các Bộ liên quan, Kiểm toán Nhà nước.

Ý kiến các Bộ và Kiểm toán Nhà nước đều nhất trí sự cần thiết tháo gỡ vướng mắc về hoàn thuế GTGT cho các dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số ý kiến cụ thể của các Bộ như: (i) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến: Việc quy định dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không được hoàn thuế GTGT khi đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào sản xuất kinh doanh là không phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 (do các dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện); (ii) Bộ Công thương có ý kiến: Pháp luật điện lực không yêu cầu các dự án phải được cấp có thẩm quyền cấp giấy cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư xây dựng; (iii) Kiểm toán Nhà nước: Cơ bản thống nhất với các nội dung giải thích, làm rõ về “dự án đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được hoàn thuế GTGT” để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn... 
Trên cơ sở ý kiến tham gia nhất trí của các Bộ và Kiểm toán Nhà nước, ngày 03/11/2021, Bộ Tài chính có công văn số 12585/BTC-TCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 
Ngày 23/02/2022 Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 51/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nhà máy điện như sau: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các cơ quan dự họp, khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 2022 hồ sơ dự thảo Nghị định riêng để sửa đổi quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bao gồm cả các dự án ngành điện theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định. Dự thảo Nghị định cần bảo đảm bao quát, xử lý được các vấn đề đang vướng mắc (các trường hợp đã hoàn thuế, các trường hợp chưa xử lý,...).

Bên cạnh công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã đưa nội dung quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được áp dụng kể từ ngày Nghị định số 100/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào dự thảo Nghị định để xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân (Các ý kiến tham gia đều nhất trí với nội dung đề xuất của Bộ Tài chính).

Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là trong bối cảnh hoạt động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,  Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép áp dụng quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị định này kể từ ngày Nghị định số 100/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Theo đó, đối với cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư khi chưa phải đề nghị hoặc không cần giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành là phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 (như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì không thu hồi tiền hoàn thuế (như ý kiến của Bộ Công thương), nếu đã thu hồi tiền hoàn thuế thì được xử lý theo quy định pháp luật quản lý thuế về xử lý tiền nộp thừa.
Nội dung sửa đổi như sau:

“Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã bị thu hồi số thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP) thì cơ quan thuế điều chỉnh tiền thuế giá trị gia tăng, tiền chậm nộp (nếu có) và không xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Việc bù trừ, hoàn nộp thừa thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

Quy định trên đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, rõ ràng, minh bạch và mang lại lợi ích chung cho xã hội; tạo điều kiện để các Bộ, ngành quản lý cũng như doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện thống nhất, phù hợp với thực tế phát sinh.
2.3. Sửa đổi, bổ sung quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí
Để quy định được rõ ràng, tránh cách hiểu khác nhau, đề xuất sửa đổi quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí như sau: 

“c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư, pháp luật chuyên ngành sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

...

c.2) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư, trừ dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí quy định tại điểm a khoản này.”

Ngoài ra, để phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đề xuất khoản 3 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP như sau: “3. Hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khoán thuế quy định tại Điều 38 51 Luật Quản lý thuế.”
Trên đây là Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP./.
BỘ TÀI CHÍNH

� Quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và khoản 2, 3 Điều 9 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Đầu tư.


� Công văn số 1936/BCT-ĐL ngày 06/4/2021 của Bộ Công thương gửi Bộ Tài chính.
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